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Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN SỐ 1
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

32 - 4            100 - 56             100 - 7           83 - 25           100 - 91           100 - 30             76 - 34      

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 2: Tìm x: 

x - 15 = 42                                     78 + x = 100                                                53 - x = 37             

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 3: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim bay đi?

	Tóm tắt

.........................................................

.........................................................

.........................................................
	Bài giải

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................


Bài 4: Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm P, Q                                                  b) Đi qua điểm M

P                      Q                                                                                      M

 .                      .                                                                                          .

Chấm thêm một điểm và đặt tên cho điểm đó để có     Chấm thêm hai điểm và đặt tên cho hai 

3 điểm thẳng hàng.                                                       điểm đó để có 3 điểm thẳng hàng.

Bài 5:  Điền số thích hợp vào ô trống:


    57 -         = 26                       - 18 = 26                       + 29 = 63                  48 -          = 9


  27 -        = 15                      + 34 = 49              20 -          = 15                       -  16   = 37

                                                       Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020
PHIẾU HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 1


I.Đọc thầm đoạn văn sau:                         Hai ngọn gió
        Hai anh em Gió Bắc, Gió Nam gặp nhau. Gió Bắc hạ xuống một đỉnh núi. Gió Nam hạ
xuống thấp hơn, trên một cánh rừng. Vậy mà nó vẫn ớn lạnh mỗi khi gặp hơi thở băng giá của
ông anh Gió Bắc. Gió Bắc hỏi em, giọng rền vang như sấm:
- Em ở bên Châu Phi thế nào?
Gió Nam nhẹ nhàng:
- Em vẫn bay trên những cánh đồng, giữa những cành cọ, vườn cây, mang hương hoa cây
cỏ đi muôn nơi. Em thường dạo trong rừng rậm, đùa vui với lũ khỉ con thích leo trèo, nhảy
nhót. Gió Bắc cười:
- Ở Bắc Cực, anh chơi với lũ gấu con. Anh ném cho chúng những cục băng để chúng lăn.
Khi chúng ngủ, anh phủ lên người chúng những bông tuyết xốp để chúng khỏi chết cóng.
Sắp phải chia tay, hai anh em rất buồn. Họ không thể ở bên nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
Gió Nam nóng bức thổi vào Bắc Cực và ngược lại – những cánh rừng nhiệt đới bị phủ trắng
giá băng? Hai ngọn gió tiến lại gần nhau, ôm nhau trong giây lát rồi hối hả bay đi hai
hướng khác nhau, trở về với công việc của mình.
                                                                                                             Theo Truyện Nước Ngoài
Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất:
1. Gió Bắc từ đâu đến?
a. Từ Bắc Cực băng giá.
b. Từ Châu Phi nóng bức.
c. Từ những cánh rừng nhiệt đới
2. Gió Nam từ đâu đến?
a. Từ Bắc Cực ấm áp.
b. Từ Bắc Cực băng giá.
c. Từ Châu Phi nóng bức.
3. Gió Bắc, Gió Nam gắn bó với công việc thế nào?
a. Gió Bắc thích Châu Phi
b. Gió Nam thích Bắc Cực
c. Cả hai đều yêu công việc của mình.
4. Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa?
a. Rền vang – vang dội.
b. Giá bang - ấm áp.
c. Hối hả - vội vã.
5. Dòng từ nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động?
a. Bay, trèo leo, nắm.
b. Băng giá, nóng bức, xốp.
c. Ngọn gió, đỉnh núi, hơi thở.
6. Đặt một câu theo mẫu Ai – thế nào? Để nói về Gió Bắc, Gió Nam.
..........................................................................................................................................................

7. Câu: Ở Bắc Cực, anh chơi với lũ gấu con. Thuộc kiểu câu nào?

A. Ai – thế nào?                              B. Ai – làm gì?                          C. Ai – là gì?

                                                Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020
                                          PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN SỐ 2
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
13 - 7            35 - 19                72 - 45                  68 - 43                 35 + 29                     48 + 16        
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 2: Tìm x:
x + 16 = 54                                      x + 25 = 50                                                  34 + x = 51               ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 3: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất đựng 46 lít. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 8lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít?






Bài giải

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 4: Dũng có 38 viên bi. Hùng hơn Dũng 12 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 5: Thầy giáo thưởng cho 9 bạn học sinh giỏi , mỗi bạn hai quyển vở. Hỏi thầy cần phải mua bao nhiêu quyển vở thưởng?
Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Bài 6: Viết phép trừ có số bị trừ bằng hiệu.

................................................................................................................................................................
                              


    Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020     
 



PHIẾU HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 2
Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? trong các câu sau:    

Chú gà trống nhà em đẹp làm sao! Bộ lông của chú vàng óng, mượt như tơ. Cái mào của chú đỏ chót. Cái mỏ như một quả ớt vàng cong cong.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a) Trẻ em là búp trên cành.

..................................................................................................................................................................

b) Mùa hè chói chang.

..................................................................................................................................................................

c) Anh Hoàng luôn nhường nhịn, chiều chuộng bé Hà.

..................................................................................................................................................................

d) Bé Hoa giúp mẹ trông em.

..................................................................................................................................................................

e) Lớp em làm vệ sinh sân trường.

..................................................................................................................................................................

f) Chủ nhân tương lai của đất nước là các em thiếu nhi.

..................................................................................................................................................................

Bài 3: Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:

Bác Tám xoa đầu Tí, nói :

· Tí học khá lắm         Bác thư​ởng cho cháu hộp bánh


Quay sang Bờm           bác hỏi

· Còn Bờm, cháu học hành thế nào

- Dạ, thư​a bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ.

Bài 4: Xếp các từ sau đây thành hai nhóm:
nắng, chạy, bố, mẹ, vàng, tươi, giúp, ngoan ngoãn

	a) Từ chỉ người , sự vật
	

	b) Từ chỉ hoạt động
	

	c) Từ chỉ đặc điểm, tính chất
	


Bài 5: Đặt một câu có từ chỉ đặc điểm; một câu có từ chỉ hoạt động ở bài tập 4.
...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Thứ tư ngày 1  tháng 4 năm 2020
                                            PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN SỐ 3
Bài 1: Viết các tích sau thành tổng rồi tính kết quả:
3 x 5 =………………………………………     2 x 8 = ……………………………………….........
4 x 7 = ……………………………………...    10 x 4 = ………………………………………........
5 x 4 + 5 =…………………………………..     6 x 2 + 6 x 4 = ………………………………….....
Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

	Thừa số
	2
	
	3
	4
	3
	5
	3
	
	2

	Thừa số
	9
	3
	
	
	7
	9
	
	4
	7

	Tích
	
	12
	15
	24
	
	
	27
	16
	


Bài 3 : Mỗi con chim có 2 cái chân. Hỏi 8 con chim có bao nhiêu chân?






Bài giải

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 4: Trong thùng có 45kg gạo. Chị Hà bán đi một số gạo. Trong thùng còn lại 27 kg gạo. Hỏi chị Hà đã bán đi bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 5:Tìm hai số có tích bằng 30 và tổng bằng 11.
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Bài 6: Tìm 2 số có tích bằng 12 và có hiệu bằng 1.
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
 Thứ tư ngày 1  tháng 4 năm 2020
                                            PHIẾU HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 3

I. Đọc thầm đoạn văn sau :

    CON CHEO CHEO

Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Chúng có lông màu nâu sẫm như​ lá bàng khô, phải tinh mắt mới thấy đư​ợc. Cheo cheo đi ăn cả ngày lẫn đêm. Vào tuần trăng sáng, chúng đi ăn lúc trăng sắp mọc, chân đạp trên lá khô xào xạc. Khi kiếm ăn, cheo cheo dũi mũi xuống đất để đào giun hoặc mầm măng, vì vậy mũi không đánh hơi đ​ược. Đã thế, tai cheo cheo lại cụp xuống, nên không thính. Khi có động, chúng không chạy ngay mà còn dừng lại vểnh tai lên để nghe, thấy nguy hiểm thực sự mới lò dò chạy.
Dựa theo nội dung của bài, khoanh tròn vào chữ đặt tr​ớc câu trả lời đúng

1. Cheo cheo là loài thú thế nào?

	a.Hung dữ
	b. Khôn ngoan
	c. Nhút nhát


2. Cheo cheo có màu lông nh​ư thế nào?

a. Màu nâu sẫm như​ lá bàng khô.

b. Màu lá bàng xanh t​ươi.

c. Màu vàng nhạt.

3. Cheo cheo đi ăn vào thời gian nào?

	a. Ban ngày
	b. Những đêm trăng sáng
	c. Cả ngày lẫn đêm.


4. Trong câu: Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Từ ngữ nào trả lời câu hỏi Con gì?

	a. Cheo cheo
	b. Loài thú
	c. Sống trong rừng


5. Bộ phận in đậm trong câu: Tai cheo cheo không thính. Trả lời cho câu hỏi nào?

	a. làm gì?
	b. là gì?
	c. thế nào?


6.Trong câu: Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Từ nhút nhát là từ chỉ gì?

	a. hoạt động
	b. đặc điểm
	c. sự vật


7. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đư​ợc gạch chân.

a, Cheo cheo dũi mũi xuống đất để đào giun.

..................................................................................................................................................................

          b.Vào tuần trăng sáng Cheo cheo lại đi kiếm ăn.

..................................................................................................................................................................

c. Cheo cheo đi ăn cả ngày lẫn đêm.
.................................................................................................................................................................
         d. Cheo cheo là loài thú nhút nhát.

............................................................................................................................................................

Thứ năm ngày 2  tháng 4 năm 2020
                                            PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN SỐ 4

Bài 1: Tính:

4 x 5 + 16 =................   2 x 7 + 38 =................   3 x 9 + 13 = ................      4 x 4 + 26 =................


       =...............  

    =...............  

  =...............  

    =............... 

 2 x 1 - 2 =...............     4 x 9 - 17 =...............     4 x 8 - 19 = ...............         1 x 3 + 97 =...............


     =...............  

   =...............  
          =...............  
           
   =............... 
Bài 2: Số?

	Thừa số
	5
	4
	
	4
	5
	
	5

	Thừa số
	4
	
	10
	9
	
	2
	

	Tích
	20
	16
	30
	
	40
	8
	25


Bài 3 : Một cửa hàng buổi sáng bán được 58 kg gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 23 kg gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 4 : Một chai dầu đựng được 4 lít. Hỏi 8 chái như thế có bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 5 : Tìm hai số có tích bằng 28 và hiệu bằng 3.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 6: Viết số có 2 chữ số biết chữ số hàng chục là 4, chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 3.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Thứ năm ngày 2  tháng 4 năm 2020
                                              PHIẾU HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 4

I. Đọc thầm đoạn văn sau :

CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.  

1. Ông em trồng cây xoài cát ở đâu?

A. Trước sân

B. Trong vườn        C. Ngoài đồng.               D.  Ngoài ngõ


2.  Vào mùa xoài, mẹ chọn những quả xoài chín vàng và to nhất để làm gì?

a. Đem ra chợ bán

                                    b. Biếu bác hàng xóm


c. Bày lên bàn thờ ông.                                   d.  Cho cả nhà ăn. 

3. Vì sao mẹ chọn quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông?

a. Vì mùi thơm dịu dàng, vị ngọt gắt, màu sắc vàng đẹp. 

b. Vì quả xoài này rất ngon, màu sắc vàng đẹp. 

c.  Vì mẹ muốn dạy bé tôn thờ tổ tiên.  

d. Vì để tưởng nhớ ông, tỏ lòng biết ơn ông. 

4. Vì sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất?

a. Vì mùi thơm dịu dàng, vị ngọt gắt. 

b. Vì quả xoài này rất ngon, là giống xoài tượng. 

c.  Vì quả xoài này là của giống xoài ngon nhất.  

d. Vì cây xoài này gắn với kỉ niệm về người ông đã mất. 

5. Em học được ở bạn nhỏ điều gì? 
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
6. Câu: Đầu hè, quả sai lúc lỉu.  thuộc kiểu câu gì?

A. Ai – là gì?


B. Ai – thế nào?



C. Ai – làm gì?
Thứ sáu ngày 3  tháng 4 năm 2020

                                              PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN SỐ 5

Bài 1 : Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 35 
                   b) 42 + 9 + 15                             c) 24 + 24 + 24 + 24 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Bài 2 : Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 10 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?
Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 3: Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 9 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 4: Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 5: Nhà Tú nuôi 7 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân?
Bài giải
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 6: Viết số có 2 chữ số mà tích của 2 chữ số bằng 4.
...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 Thứ sáu ngày 3  tháng 4 năm 2020

                                              PHIẾU HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 5
Bài 1: Đặt câu theo mẫu:

a) Ai - là gì? 
..................................................................................................................................................................

b) Ai - làm gì? 
..................................................................................................................................................................

c) Ai - thế nào? 
..................................................................................................................................................................

Bài 2: Nối các câu cho sẵn theo mẫu:

	1. Ai - thế nào?

	2. Ai - là gì?

	3. Ai - làm gì?


a. Mái tóc bà em bạc như cước.        

b. Em quét nhà giúp mẹ.

c. Đôi mắt em bé đen láy.

d. Hoa viết thư cho bố.

e. Thiếu nhi là tương lai của đất nước.

Bài 3: Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống thích hợp.

Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội        cô hỏi Tí:

- Tại sao bón phân cây cối lại xanh tốt

- Thưa cô       vì cây cối sợ bẩn       nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ  

Bài 4: Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng:

- lí le/………….
- số le/…………..

-loang lô/………..
- lô vốn/………….

Bài 5: Trả lời các câu hỏi sau:
a) Khi nào trẻ em được đón Tết Trung thu?
..................................................................................................................................................................

b) Cô giáo thường khen em khi nào?
..................................................................................................................................................................

c) Ở nhà, em vui nhất khi nào?
..................................................................................................................................................................
d) Khi nào em được nhận lì xì? 

.................................................................................................................................................................

Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu.  Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông.  Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông. 


	Xoài thanh ca, xoài tượng…đều ngon.  Nhưng em thích xoài cát nhất.  Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to. 


	Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng. 


									Theo Đoàn Giỏi









